FC,BFC SERIES AIR SOURCE TREATMENT UNIT (FR.L COMBINATION)

LOC DOIAFC/BFC
01 Ordering Code | Md ddt hang
BFC 4000 ] — O
| | | |
Series Body size Drain type Colori
(Dong sén phdm) (Kich thudc (Kiéu xd nuéc) (Mau sac)
AFC: Small size thén) Blank: Manual Blank:
(Thdn nhd) 2000: G1/4" Drain Type Standard
= BFC: Middle size 3000: G3/8" (Mdc dinh: Tha (Mdc dinh:
- (Thén lén) 4000: G1/2" cong) Tiéu chudn)
o o ~
AFC2000 BFC4000 gr’ahp_ljic ;y:bol |7 -\\___.ii;__--_-__//k
ege . A L~ ~ Yy nieu do hoa | Pk N
Specification | Théng sé ky thudt L
Model
X pn AFC2000 BFC2000 BFC3000 BFC4000
(Mé hang)
Operating fluid Air
(M6i chdt van hanh) (Khi)
Port size « " "
(Kich thusc cdng két néi) G1/4 G3/8 G1/2
Filtering element reughness 40
(B6 min phén tir loc) H
Range of adjustable pressure _
(Pham vi diéu chinh dp sudt) 0.05-0.85MPa
Max adjustable pressure
(Ap sudt diéu chinh téi da) 0.95MPa
Ergsuvred pressure rfsmfance: 1.5MPa
(Khd ndng chiu dp suat dam bao)
Operating temperature range o Ao
(Déi nhiét d lam viéc) o°C-60°C
Capacity of filter cup
(Dung tich céc loc) 158 RR\CC
Capacity of oil feed cup
(Dung tich céc déu béi tron) Lincs caagy
Suggested lube ISO VG 32 or Same grade oil
(Dau boéi tron khuyén nghi) (ISO VG 32 hodc dau cung cap do)
Body Alumium Die - casting forrming
(Thén) (Hop kim nhém ddc)
Material Container cup PE
(Vat ligu) (Céc chira)
Protective cup cover ) Iron
(NGp béo vé céc) (Sét)
] Filter & Regulator
Composing (B6 loc & diu dp) AFR2000 BFR2000 BFR3000 BFR4000
elements 2 Lubricator
(Cdc thanh phan) a A AL2000 BL2000 BL300O BL400O
(Bo bébi tron)

Overall Dimensions | Kich thudc téng thé
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	AFC,BFC SERIES AIR SOURCE TREATMENT UNIT (FR.L COMBINATION)
	LỌC ĐÔI AFC / BFC
	Ordering Code | Mã đặt hàng


	4000
	BFC
	Drain type (Kiểu xả nước) Blank: Manual Drain Type (Mặc định: Thủ công)
	Color (Màu sắc) Blank: Standard (Mặc định: Tiêu chuẩn)
	Series (Dòng sản phẩm)  AFC: Small size (Thân nhỏ) BFC: Middle size (Thân lớn)
	Body size (Kích thước thân) 2000: G1/4" 3000: G3/8" 4000: G1/2"

	AFC2000
	BFC4000
	Specification | Thông số kỹ thuật
	Model (Mã hàng)
	AFC2000
	BFC2000
	BFC3000
	BFC4000
	Operating fluid (Môi chất vận hành)
	Air (Khí)
	Port size (Kích thước cổng kết nối)
	G1/4“
	G3/8"
	G1/2"
	Filtering element reughness (Độ mịn phần tử lọc)
	40µ
	Range of adjustable pressure (Phạm vi điều chỉnh áp suất)
	0.05 - 0.85MPa
	Max adjustable pressure (Áp suất điều chỉnh tối đa)
	0.95MPa
	Ensured pressure resistance (Khả năng chịu áp suất đảm bảo)
	1.5MPa
	Operating temperature range (Dải nhiệt độ làm việc)

	5°C - 60°C
	Capacity of filter cup (Dung tích cốc lọc)
	15 cc
	60 cc
	Capacity of oil feed cup (Dung tích cốc dầu bôi trơn)
	25 cc
	90 cc
	Suggested lube (Dầu bôi trơn khuyến nghị)
	ISO VG 32 or Same grade oil (ISO VG 32 hoặc dầu cùng cấp độ)
	Material (Vật liệu)
	Body (Thân)
	Alumium Die - casting forrming (Hợp kim nhôm đúc)
	Container cup (Cốc chứa)


	PE
	Protective cup cover (Nắp bảo vệ cốc)
	Iron (Sắt)
	Composing elements (Các thành phần)
	Filter & Regulator (Bộ lọc & điều áp)
	AFR2000
	BFR2000
	BFR3000
	BFR4000
	Lubricator (Bộ bôi trơn)

	AL2000
	BL2000
	BL3000
	BL4000


	Overall Dimensions | Kích thước tổng thể


